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ĐỀ CHÍNH THỨC
	KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2021 - 2022
Môn thi: HÓA HỌC – Lớp 9
Ngày Thi 25 tháng 02 năm 2022 
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)



Câu I. (2,0 điểm)



Phân từ  có tổng số hạt bằng 196 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60 hạt. Số hạt mang điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện trong  là 8 hạt. Xác định công thức của .
Câu II. (5,5 điểm)








1. Hỗn hợp A gồm . Hòa tan A trong lượng nước dư thu được dung dịch B và phần không tan C. Sục khi CO2 vào  tạo kết tủa D. Cho khi CO dư qua C nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch  dư, thấy  tan một phần vả còn lại chất rắn . Hòa tan hết  trong dung dịch H2SO4 loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giải thích hiện tượng bằng các phương trinh hóa học và xác định thành phần của ,  trong thí nghiệm trên.
2. Các cặp chất sau đây có thể cùng tồn tại trong cùng một dung dịch được không? Giải thích?


 và 


b/  và 


c)  và 

3. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các lọ hóa chất không màu chưa dán nhãn sau đây mà chỉ được dùng thêm 1 thuốc thử duy nhất:  Viết phương trình hóa học (nếu có)
Câu III. (1,5 điểm)
Cho hình vẽ điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:
[image: Điều chế, sản xuất Oxi (O2) trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp -  hoá 8 bài 27]
- Viết phương trình hóa học của phản ứng.
- Vì sao có thể thu khí oxi bẳng phương pháp đẩy nước?
- Vì sao miệng ống nghiệm đựng KMnO4 lấp hơi nghiêng xuống?
- Nêu vai trò cùa bông khô?
- Khi dừng thí nghiệm nên tắt đèn cồn trước hay tháo ống dẫn khí ra trước? Tại sao?
[bookmark: _GoBack]Câu IV. (3,0 điểm)
1. Cho 20,15 gam hỗn hợp kim loại Fe, Zn, Mg tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra V lít khi (đo ở đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 52,1 gam muối khan. Xác định giá trị của V.
2. Chia m gam kim loại M (có hóa trị không đổi) làm hai phần bằng nhau:
Phần 1: Cho tác dụng hoàn toàn với  O2 dư thu được 15,3 gam oxit.
Phần 2: Cho tác dụng hoàn toàn vởi  Cl2 dư thu được 40,05 gam muối.
Viết phương trình hóa học và xác định kim loại M.
Câu V. (4,0 điểm)


1. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm  và  bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% (loãng), thu được dung dịch Y. Nồng độ phần trăm của ZnSO4 trong dung dịch Y là 10,21%. Tính nồng độ phần trăm của MgSO4 có trong dung dịch Y.

2. Hòa tan hết 21,9 (gam) hỗn hợp X gồm  vào nước dư. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y (chứa 20,52 gam Ba(OH)2 và 1,12 lit H2 (ở dktc). Tính thể tích dung dịch HCl 0,5M tối thiểu cần dùng để trung hòa hết dung dịch Y.
Câu VI. (4,0 điểm)

Hỗn hợp A gồm Fe, M và MO (M là kim loại có hóa trị cao nhất là II, hidroxit của M không lưỡng tính). Chia 57,6 gam hỗn hợp  thành phần bằng nhau:
Phần 1: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp A nung nóng để khử hoàn toàn oxit thành kim loại, thu được hỗn hợp khí B, chất rắn C. Dẫn B qua dung dịch nước vôi trong dược 6 gam kết tủa và dung dịch D. Cho dung dịch NaOH 1M vào dung dịch D để đạt được lượng kết tủa lớn nhất thì lượng dung dịch NaOH cần dùng ít nhất là 20ml. Hòa tan chất rắn C trong dung dịch H2SO4 loãng dư còn lại 16 gam chất rắn không tan.




Phần 2: Hòa tan trong dung dịch HCl. Sau một thời gian thu được dung dịch , khí  và chất rắn F gồm 2 kim loại. Cho dung dịch  tác dụng với dung dịch KOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 17,1 gam một kết tủa duy nhất. Hòa tan chất rắn  trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được 5,936 lít khi SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất).

Xác định kim loại .
------------- Hết --------------


(Cho biết:  
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 
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KY THI CHON HQC SINH GIOL LGP 9 CAP HUYEN

PHONG GD&DT CHU'S)

e NAM HQC 2021 -2022
Pi: CHINH THUC Mon thi: HOA HOC :
(Dé thi gom 02 trang) Théi gian: 150 phiit (khong ke thoi gian phdt

Ny thi: 25/02/2022

Ciu L. (20 diém) y " ) Iy
Phin tr MXs c6 tong s hat bing 196, trong 6 s6 hat mang dién nhiéu hon s0 hat khong mang dién I
50 hat. Sb hat mang ién trong nguyén ti M it hom b het mang dién trong X 1 8 het. X dinh cong
thirc ciia MXa.
Ciu I1. (5,5 diém) A
. Han hap A gbm BaO, FeO, Al:Os, Hoa tan A trong lugng nude du thu duge dung dich B va phin
Khong tan C. Suc khi CO? vio B a0 két tia D. Cho khi CO dr qua C pung ndng duge chit rin E. Cho £
téc dung voi dung dich NaOH dur, thiy E tan mot phan va con lai chit rin G. Hoa tan hét G trong dung
dich HaSO4 loang rdi cho dung dich thu duge tic dung v6i dung dich KMnOs. Biét céc phin img xdy ra
hodn todn. Gidi thich hién tugng bing céc phurong trinh héa hoe v xic dinh thanh phin cta B, C, D. E,
G trong thi nghiém trén.
2. Ciic cgp chit sau day c6 thé cing th tai trong ciing m@t dung dich dugc khong? Gidi thich?
o/ NaCl va Ba(NOs)2
b/ NaOH va Ca(HCOs)2
o/ CaCl: vir KOH
3. Trinh bty phuong phép hoa hoc dé nhn biét cic 1o hoa chit khng mau chua ddn nhin sau diy ma
chi duge ding them | thube thir duy nhit: NaOH, Ba(OH)z, NaCl, NazSOs, HCI, H:SOs . Viét phuong
trinh hoa hoe (néu c6)
Ciu 1L (1,5 diém)

Cho hinh v& diéu ché oxi trong phong thi nghiém:

KMaO: l Doy

o:

[\ = #o
- Viét phucmg trinh hoa hoe cda phin img.
- Vi sa0 ¢6 thé thu khi oxi bng phuang phip ddy nwée?
- Vi s30 migng bng nghiém dyng KMnOs lip hoi nghiéng xubng?
- Néw vai trd cia bong kho?
- Khi dimg thi nghiém nén tit dén cbn trutie hay thio dng din khi ra truée? Tai sao?
A Cam ’ d S
1. Cho 20,15 gam hn hop kim logi Fe, Zn, Mg téc dung hét véi dung dich HCI thiy the Vi
do 6dkic). €O can dung dich sau phin img thu dwge 52, gam mubi khan. Xéc dinh i :\Mc:". e
2. Chia m gam kim loai M (c6 ha tri khong d6i) lam hai phin biing nhau:
Phin 1: Cho tic dung hodn (0&n v6i Oz dur thu durge 15,3 gam oxit.
Phiin 2: Cho tic dung hoin toin vGi Cl di thu duge 40,05 gam mubi.
Viét phuang trinh hoa hoe va xic dinh kim logi M.
Ciu V. (40 diém)

Trang |
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1. Hoa tan hoin todn hdn hgp X gbm Mg va Zn bing mot lugng vira di dung dich H2801 20% (lodng),
thu durae dung dich Y. Nog d phin tram cia ZnSOs tong dung dieh Y 13 10,21%. Tinh ndng dg phin
tram cua MgSOs cd trong dung dich Y. Eopaee.

2. Hoa tan hét 21,9 (gam) hdn hop X gdm Na, Naz0, Ba, BaO vio nude du. Sau khi két thic phin (mg
i duoe dung dich V{ chita 20,52 gam Ba(OH)z) vb 112 it Ha (& dkic). Tinh thé tich dung dich HCI
0.5M 10i thiéu cin diing dé trung hoa hét dung dich Y.

Ciu VI (4,0 diém)

Han hap A gbm Fe, M va MO (M la kim logi ¢6 hoa trj cao nht 13 11, hidroxit cua M khong lutmg
tinh). Chia 57,6 gam hdn hop A thanh phén bing nhau:

Philn 1: Cho khi CO dur di qua hén hap A nung néng dé khir hoan todn oxit thanh kim loai, thu dugc
hén hop khi B, chit tin C. Din B qua dung dich nudc voi trong duge 6 gam két tiia vi dung dich D.
Cho dung dich NaOH. 1M vio dung dich D dé dat duge lwgng két tia Ion nhdt thi lugng dung dich
NaOH cin diing it nhdt I3 20 ml, Hoa tan chit rin C trong dung dich HzSO4 loang dir con lai 16 gam
chit rin khong tan A
Phin 2: Hoa tan trong dung dich HCI. Sau m0t thii gian thu duge dung dich E, khi G va chit rin
g6m 2 kim logi, Cho dung dich E tic dyng vi dung dich KOH du, sau phan émg hoin toan thu duge
17,1 gam mot két tia duy nhat. Hon tan chit rin F trong dung dich HzSO4 dae, néng, thu duge 5,936 lit
khi SOz (dkte, sin phim Khir duy nhét).

Xic dinh kim loi M.

(Cho biét: H Na=23; Mg=24; Al=27;S =
Ca = 40; Fe = 56; Cu=64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137)
Luru ¥z Thi sinh khing dicoe sie diang bang Hé théng tudn hoan cdc nguyén t6 hda hoe.

2; Cl=35,5 K=39;

SBI

Phong thi
Chirky giém thi

Chir ky gidm thi 2:
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